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Mã sản phẩm Ứng dụng Kích thước (mm) Đơn giá
đ/md đ/m2

EW60T20 Phào cân 60x20 (L=2,9m) 40.000
EW100T10 Phào cổ trần 100x10 (L=2,9m) 60.000
EW115T9 Ốp trần, ốp tường 115x9 (L=3m) 50.000 500.000
EW159T12 Ốp trần, ốp tường 159x12 (L=3m) 60.000 400.000
EW204T16 Ốp trần, ốp tường 204x16 (L=3m) 80.000 400.000
EW159T27 Ốp trần, ốp tường 159x27 (L=3m) 83.000 550.000
EW205T30 Ốp trần, ốp tường 205x30 (L=3m) 110.000 550.000
EW50T50 Lam trần, lam đứng 50x50 (L=3m, 6m) 80.000
EW60T28 Lam trần, lam đứng 60x28 (L=3m, 6m) 75.000
EW80T33 Lam trần, lam đứng 80x33 (L=3m, 6m) 90.000
EW100T40 Lam đứng, trần nan, lam tường 100x40 (L=3m, 6m) 88.000
EW60T40 Trần nan, lam tường 60x40 (L=3m, 6m) 62.000
EW30T30 Nẹp V 30x30 (L=3m) 28.000
EW32T10 Xương ốp tường 32x10 (L=3m) 25.000
EWXX Xương MDF ốp tường 12.000

Ke inox 900
Gỗ composite ngoài trời
Dòng 2 lớp phủ ASA
EW120T12A Ốp trần 2 lớp, ốp tường 2 lớp phủ ASA 120x12 (L=2,9m) 95.000 950.000
EW115T9A Ốp trần 2 lớp, ốp tường 2 lớp phủ ASA 115x9 (L=2,9m) 90.000 900.000
EW35T45A Nẹp V phủ ASA 35x45 (L=2,9m) 65.000
EW32T10 Xương ốp tường 32x10 (L=3m) 25.000
Dòng gỗ composite PE
Sàn ngoài trời (PE)
- EW148T23 Lỗ tròn, bề mặt vân 3D 148x23 (L=2,2m) 148.000 1.000.000
- EW145T21 Lỗ tròn, bề mặt vân 3D 145x21 (L=2,2m) 123.000 850.000
- EW140T25 Lỗ tròn 140x25 (L=2,2m) 133.000 950.000
- EW140H25 Lỗ chữ nhật 140x25 (L=2,2m) 119.000 850.000
- EW140S24 Lỗ chữ nhật 140x24 (L=2,2m) 210.000 1.500.000
EW140H21 Tấm ốp ngoài trời 140x21 (L=2,2m) 104.000 800.000
EW148H21 Tấm ốp ngoài trời 148x21 (L=2,2m) 104.000 800.000
EW166H21 Tấm ốp ngoài trời 166x20 (L=2,2m) 126.000 900.000
EW71T11 Thanh đa năng 71x11 (L=3m) 65.000
EW142T10 Thanh đa năng 142x10 (L=2,2m) 108.000
EW300S300 Tấm vỉ 300x300 90.000
EW300T300 Tấm vỉ 300x300 85.000
EW50T50 Nẹp V sàn 50x50 (L=2,2m) 65.000
EW32T10 Xương ốp tường 32x10 (L=3m) 25.000
EW40T25 Xương sàn 40x25 (L=2,2m) 55.000
PK01 Ke sàn 1.200

THIẾT BỊ ĐIỆN
Điều hòa Funiki, Hitachi CÔNG TY NAM THÀNH PHÁT
(Áp dụng từ tháng 10/2022) Địa chỉ: 174 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0911601123/0332540641

Mã sản phẩm Công suất Đơn giá  
(đ/bộ)

Điều hòa Funiki
Điều hòa 1 chiều
HSC09MMC (gas R32) 9.000 4.550.000
HSC12TAX 12.000 5.800.000
HSC09TMU 9.000 4.550.000
HSC12TMU 12.000 5.850.000
HSC18TMU 18.000 9.150.000
HSC24TMU 24.000 12.250.000
Điều hòa 1 chiều inverter

Mã sản phẩm Công suất Đơn giá  
(đ/bộ)

HIC09TMU 9.000 5.400.000
HIC12TMU 12.000 6.550.000
HIC18TMU 18.000 10.650.000
HIC24TMU 24.000 13.800.000
Điều hòa 2 chiều
HSH10TMU 9.000 5.250.000
HSH12TMU 12.000 6.350.000
HSH18TMU 18.000 9.800.000
HSH24TMU 24.000 12.750.000
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Mã sản phẩm Công suất Đơn giá  
(đ/bộ)

SH09MMC 9.000 5.200.000
SH12MMC 12.000 6.150.000
SH18MMC 18.000 9.600.000
SH24MMC 24.000 12.700.000
Điều hòa 2 chiều inverter
HIH09TMU 9.000 7.400.000
HIH12TMU 12.000 8.700.000
HIH18TMU 18.000 12.500.000
HIH24TMU 24.000 14.500.000
Điều hòa âm trần cassette 1 chiều
1 chiều CC18 18.000 15.600.000
1 chiều CC24 24.000 18.000.000
1 chiều CC36 36.000 24.400.000
Điều hòa âm trần cassette 2 chiều
2 chiều CH18 18.000 16.500.000
2 chiều CH24 24.000 19.000.000
2 chiều CH36 36.000 27.300.000
Điều hòa Panasonic
Điều hòa 1 chiều
N9WKH-8 9.000 7.550.000
N12WKH-8 12.000 9.550.000
N18XKH-8 18.000 15.000.000
N24XKH-8 24.000 20.850.000
Điều hòa 1 chiều inverter
XPU9XKH-8 9.000 9.100.000
XPU12XKH-8 12.000 11.100.000
XPU18XKH-8 18.000 17.800.000
XPU24XKH-8 24.000 24.450.000
U9XKH-8 9.000 10.100.000
U12XKH-8 12.000 12.200.000
U18XKH-8 18.000 20.150.000
U24XKH-8 24.000 27.200.000
XU9XKH-8 9.000 11.350.000
XU12XKH-8 12.000 13.950.000
XU18XKH-8 18.000 21.350.000
XU24XKH-8 24.000 29.200.000
Điều hòa 2 chiều inverter
XZ9XKH-8 9.000 14.400.000
XZ12XKH-8 12.000 16.950.000
XZ18XKH-8 18.000 24.500.000
XZ24XKH-8 24.000 33.400.000
YZ9UKH-8 9.000 11.110.000
YZ12UKH-8 12.000 13.400.000
YZ18UKH-8 18.000 20.250.000
Điều hòa Dairry
Điều hòa 1 chiều (model 2022)
DR09-SKC 9.000 4.700.000
DR12-SKC 12.000 5.750.000
DR18-SKC 18.000 8.900.000
DR24-SKC 24.000 12.300.000
Điều hòa 1 chiều (model 2021)
DR09SKC 9.000 4.700.000
DR12SKC 12.000 5.750.000
DR18SKC 18.000 8.900.000
DR24SKC 24.000 12.300.000
DR09LKC 9.000 4.900.000
DR12LKC 12.000 5.900.000
DR18LKC 18.000 9.100.000
DR24LKC 24.000 12.600.000
Điều hòa 1 chiều inverter
DR09UVC 9.000 5.850.000

Mã sản phẩm Công suất Đơn giá  
(đ/bộ)

DR12UVC 12.000 6.850.000
DR18UVC 18.000 12.650.000
DR24UVC 24.000 14.300.000
iDR09LKC 9.000 5.750.000
iDR12LKC 12.000 6.850.000
iDR24LKC 24.000 15.100.000
iDR09-KC 9.000 5.700.000
iDR18-KC 18.000 12.100.000
iDR24-KC 24.000 13.900.000
Điều hòa 2 chiều inverter
i-DR09UVH 9.000 6.700.000
i-DR12UVH 12.000 7.950.000
i-DR18UVH 18.000 13.600.000
i-DR24UVH 24.000 15.600.000
iDR09LKH 9.000 6.600.000
iDR09-KH 9.000 6.400.000
iDR24LKH 24.000 15.500.000
DR09-KH 9.000 5.700.000
DR12-KH 12.000 6.700.000
DR18-KH 18.000 10.500.000
DR24-KH 24.000 12.900.000
Điều hòa tủ đứng 2 chiều inverter
IF-DR18KH 18.000 17.300.000
IF-DR28KH 28.000 19.300.000
Điều hòa tủ đứng 1 chiều gas R410A
F-DR28KC 28.000 16.500.000
F-DR50KC 50.000 26.500.000
F-DR100KC 100.000 55.800.000
Điều hòa âm trần cassette 1 chiều
C-DR18KC 18.000 14.500.000
C-DR28KC 28.000 18.200.000
C-DR36KC 36.000 24.200.000
C-DR50KC 50.000 27.900.000
C-DR60KC 60.000 30.200.000
Điều hòa âm trần cassette 2 chiều
C-DR18KH 18.000 15.700.000
C-DR28KH 28.000 19.300.000
C-DR36KH 36.000 24.900.000
C-DR50KH 50.000 28.900.000
C-DR60KH 60.000 31.200.000
Điều hòa Hitachi
Điều hòa Hitachi 1 chiều
RAS-EJ10CKV 9.000 5.500.000
RAS-EJ13CKV 12.000 7.400.000
RAS-EJ18CKV 18.000 10.550.000
RAS-EJ24CKV 24.000 16.550.000
Điều hòa 1 chiều inverter
RAS-XJ10CKV 9.000 7.850.000
RAS-XJ13CKV 12.000 9.650.000
RAS-XJ18CKV 18.000 14.150.000
RAS-XJ24CKV 24.000 22.650.000
Điều hòa 1 chiều inverter cao cấp
RAS-VJ10CLV 9.000 15.600.000
RAS-VJ13CLV 12.000 16.600.000
RAS-VJ18CLV 18.000 19.650.000
RAS-VJ24CLV 24.000 25.600.000
Điều hòa Ecool
Điều hòa 1 chiều
ECL-1E09ST 9.000 4.750.000
ECL-1E12ST 12.000 6.100.000
ECL-1E18ST 18.000 9.350.000
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Mã sản phẩm Công suất Đơn giá  
(đ/bộ)

ECL-1E24ST 24.000 12.850.000
Điều hòa 2 chiều
ECL-2E09ST 9.000 5.850.000
ECL-2E12ST 12.000 6.950.000
ECL-2E18ST 18.000 10.600.000
ECL-2E24ST 24.000 13.900.000
Điều hòa 1 chiều inverter
ECL-1I09FL 9.000 6.300.000
ECL-1I12FL 12.000 7.350.000
ECL-1I18FL 18.000 12.500.000
ECL-1I24FL 24.000 15.600.000
Điều hòa Nagakawa
Điều hòa 1 chiều
NS-C09R1M05 9.000 4.600.000
NS-C12R1M05 12.000 5.550.000
NS-C18R1M05 18.000 8.950.000
NS-C24R1M05 24.000 12.100.000
Điều hòa 2 chiều gas R410A (model 2020)
NS-A09R1M05 9.000 5.650.000
NS-A12R1M05 12.000 6.700.000
NS-A18R1M05 18.000 10.200.000
NS-A24R1M05 24.000 13.700.000
Điều hòa 1 chiều inverter
NIS-C09R2H08 9.000 5.750.000
NIS-C12R2H08 12.000 6.900.000
NIS-C18R2H08 18.000 10.050.000
NIS-C24R2H08 24.000 14.600.000
NIS-C09R2H12 9.000 5.650.000
NIS-C12R2H12 12.000 6.650.000
NIS-C18R2H12 18.000 9.550.000
NIS-C24R2H12 24.000 14.600.000
Điều hòa 1 chiều gas R32 (model 2020)
NS-C09R2H06 9.000 4.600.000
NS-C12R2H06 12.000 5.650.000
NS-C18R2H06 18.000 9.000.000
NS-C24R2H06 24.000 12.150.000
Điều hòa tủ đứng 1 chiều
NP-C28DH+ 28000 19.600.000
NP-C50DH+ 50.000 31.100.000
NP-C100DL 100.000 57.800.000
NIP-C100R1M15 (inverter) 100.000 71.000.000
Điều hòa tủ đứng 2 chiều
NP-A100DL 100.000 64.200.000
NP-A28DH+ 28.000 21.300.000
NP-A50DH+ 50.000 31.800.000
NIP-A30DC (inverter) 28.000 25.800.000
Điều hòa âm trần cassette 1 chiều
NT-C18R1M03 18.000 15.400.000
NT-C28R1M03 28.000 21.400.000
NT-C36R1M03 36.000 29.400.000
NT-C50R1M03 50.000 30.300.000
Điều hòa âm trần cassette 2 chiều
NT-A18R1M03 18.000 16.400.000
NT-A28R1M03 28.000 25.750.000
NT-A36R1M03 36.000 29.700.000
NT-A50R1M03 50.000 35.200.000
Điều hòa âm trần inverter 1 chiều
NIT-C18R2M16 18.000 21.500.000
NIT-C28R2M16 28.000 23.400.000
NIT-C36R2M16 36.000 32.500.000
NIT-C42R2M16 42.000 40.800.000

Mã sản phẩm Công suất Đơn giá  
(đ/bộ)

NIT-C50R2M16 50.000 42.800.000
Điều hòa Fujitsu
Điều hòa 1 chiều inverter
ASAG09CPTA 9.000 7.850.000
ASAG12CPTA 12.000 9.200.000
ASAG18CPTA 18.000 15.400.000
ASAG24CPTA 24.000 19.700.000
Điều hòa Gree
Điều hòa 1 chiều
GWC09KB-K6N0C4 9.000 5.650.000
GWC12KC-K6N0C4 12.000 7.550.000
GWC18KD-K6N0C4 18.000 11.400.000
GWC24KE-K6N0C4 24.000 16.600.000
Điều hòa 1 chiều inverter
GWC09PB-K3D0P4 9.000 6.900.000
GWC12PB-K3D0P4 12.000 8.600.000
GWC18PC-K3D0P4 18.000 13.750.000
Điều hòa Sharp
Điều hòa 1 chiều inverter
AH-X9XEW 9.000 6.400.000
AH-X12XEW 12.000 8.850.000
AH-X18XEW 18.000 12.100.000
AH-XP10WMW 9.000 7.300.000
AH-XP13WMW 12.000 8.600.000
AH-XP18WMW 18.000 12.800.000
AH-XP10WHW 9.000 8.400.000
AH-XP13WHW 12.000 9.700.000
Điều hòa Karofi
Điều hòa 1 chiều
KDC-WF09 9.000 5.800.000
KDC-WF12 12.000 7.200.000
Điều hòa 1 chiều inverter
KDC-WI09 9.000 7.300.000
KDC-WI12 12.000 8.600.000
Điều hòa Hyundai
Điều hòa 1 chiều
HAVS-09CI1 9.000 5.100.000
HAVS-12CI1 12.000 6.400.000
HAVS-18CI1 18.000 9.600.000
HAVS-24CI1 24.000 12.900.000
Điều hòa 1 chiều inverter
HAVS-09ICI1 9.000 6.300.000
HAVS-12ICI1 12.000 7.500.000
HAVS-18ICI1 18.000 12.900.000
Điều hòa General
Điều hòa 1 chiều inverter
ASGG09CPTA-V 9.000 7.950.000
ASGG12CPTA-V 12.000 9.750.000
ASGG18CPTA-V 18.000 15.900.000
ASGG24CPTA-V 24.000 19.100.000
Điều hòa 1 chiều inverter (gas R410A)
ASGG09JLTB-V 9.000 8.800.000
ASGG12JLTB-V 12.000 10.350.000
ASGA18JCC 18.000 17.750.000
ASGA24JCC 24.000 21.700.000
Điều hòa 2 chiều inverter (gas R410A)
ASGG09LLTB 9.000 9.450.000
ASGG12LLTA 12.000 11.550.000
ASHA18LEC 18.000 19.700.000
ASHA24LFC 24.000 26.000.000
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THIẾT BỊ AN TOÀN
Bình chữa cháy, kim thu sét CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỬA VIỆT
(Áp dụng từ 1/10/2022) Địa chỉ: Số 36 đường số 53, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: 0906688114/0936538142

Chủng loại Đơn giá  
(đ/chiếc, bộ)

Bình chữa cháy
Bình chữa cháy bột 
- MFZL1 (1 kg) 145.000
- MFZL2 (2 kg) 165.000
- BC MFZ4 (4 kg) 169.000
- BC MFZ8 (8 kg) 269.000
- BC MFTZ35 (35 kg) xe đẩy lớn 800.000
- ABC MFZL8 (8 kg) 299.000
- ABC 35 kg, MFTZL35 1.750.000
Bình chữa cháy khí CO2 
- MT24 4.900.000
- MT3 (3 kg) 399.000
- MT5 (5 kg) 599.000
Bình chữa cháy tự động treo 
- XZFTB6 (6 kg) 419.000
- XZFTB8 (8 kg) 449.000
Bình chữa cháy 
- Mini xe ô tô - Fire Stop 500ml 75.000
- MFZL4 bột ABC (4 kg) 199.000
- Bọt foam 9 lít 449.000
- Xe đẩy bọt foam 50 lít - JFS 4.500.000
- Foam 9 lít MFZ9 vỏ inox hiệu Renan 1.650.000
Bóng chữa cháy tự động
Bóng cứu hỏa (Quả cầu chữa cháy tự động)
- Elide Fire 2.250.000
- Dry Powder 600.000
- AFO 360.000
Bóng chữa cháy tự động 
- Mr Little Boy (Quả cầu chữa cháy tự động) 390.000
- Dùng cho động cơ xe và tàu thuyền 
Elide Fire ELB-03 1.950.000

- Dùng cho tủ điện, tủ server, khoang lái 
xe ô tô Elide Fire ELB-02 1.750.000

Bảng hiệu lệnh PCCC
Tiêu lệnh chữa cháy, nội quy phòng cháy 
chữa cháy (tôn) 60.000

Bảng tiêu lệnh chữa cháy (mica) 119.000
Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy 
(mica) 119.000

Bảng tiêu lệnh và nội quy phòng cháy 
chữa cháy 2 trong 1 (mica) 238.000

Bảng cảnh báo cấm hút thuốc (mica) 99.000
Bảng cảnh báo cấm lửa (mica) 99.000
Bảng báo hiệu nơi đặt bình chữa cháy 
(mica) 99.000

Bảng Exit lối thoát (mica) 99.000
Dụng cụ test đầu báo cháy
Chai tạo khói 
- Smoke Sabre (Bình thử đầu báo khói) 315.000
- Horing AH-03151 345.000
- Solo-A5 dùng cho Solo-330 825.000
Quả tạo, phát khói dùng trong diễn tập 
phòng cháy chữa cháy PCCC 349.000

Thiết bị kiểm tra đầu báo nhiệt và kiểm 
tra đầu báo khói tự động 19.000.000

Chủng loại Đơn giá  
(đ/chiếc, bộ)

Cây thử khói và nhiệt Horing AH-03128 4.950.000
Bình tạo khói Solo A10S-001 250ml 
không có chất HFC 990.000

Chai thử đầu báo (Carbon Monoxide) 
CO Solo-C3 880.000

Cây tay cầm dài Solo-100-001 4,5 m 
dùng với Solo 200/ 330/ 424/ 461 10.200.000

Dụng cụ tháo lắp đầu báo khói nhiệt 
Solo-200-001 6.800.000

Thiết bị thử đầu báo nhiệt dùng Pin sạc 
Solo-461-001 21.600.000

Dụng cụ thử đầu báo 
- Nhiệt Solo-424-001 11.495.000
- Khói Solo 330-001 6.600.000
Pin sạc Solo 770-001 dùng với Solo 461-001 4.600.000
Thiết bị sạc Solo 727-001 dùng sạc pin 
Solo 770-001 3.500.000

Sào mở rộng 1,13m Solo 101-001 2.600.000
Cặp kẹp trong suốt Solo Spare 1002-001 
(Thay thế cho Solo 200-001) 390.000

Túi đựng Solo 610-001 4.800.000
Nạp sạc bình chữa cháy (TP.HCM)
Nạp sạc bột ABC, BC bình chữa cháy bột 15.000
Nạp sạc khí CO2 bình chữa cháy khí CO2 20.000
Kim thu sét
Kim thu sét chủ động Liva
- LAP-CX040T bán kính bảo vệ 61 mét 2.890.000
- LAP-CX070T bán kính bảo vệ 73 mét 3.360.000
- LAP-BX125T bán kính bảo vệ 84 mét 3.990.000
- LAP-BX175T bán kính bảo vệ 110 mét 4.860.000
- LAP-AX210T bán kính bảo vệ 131 mét 5.690.000
- LAP-DX250T bán kính bảo vệ 146 mét 6.890.000
- Có cổng test LSC-LX01 2.868.000
Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo Pantheon
- Bán kính bảo vệ 54m, CX-020 2.550.000
- Bán kính bảo vệ 63m, CX-040 2.650.000
- Bán kính bảo vệ 73m, CX-070 3.000.000
- Bán kính bảo vệ 84m, BX-125 3.840.000
- Bán kính bảo vệ 111m, BX-175 4.200.000
- Bán kính bảo vệ 131m, AX-210 4.560.000
- Bán kính bảo vệ 151m, DX-250 5.520.000
- Electron R15 tặng kèm khớp nối 7.600.000
Thiết bị đếm sét Counter. Model: SS-LSC-6 1.920.000
Kim thu sét chủ động LivaR 
- CX020, 50m 2.450.000
- CX040, 62m 2.550.000
- CX070, 85m 3.120.000
- BX175, 111m 4.080.000
- AX210, 131m 4.920.000
- DX250, 151m 5.520.000
Kim thu sét Cirprotec Tây Ban Nha phát tia tiên đạo 
bán kính vệ cấp 3 
- NLP 1100-15, Rp=51m 16.500.000
- NLP 1100-30, Rp=71m 18.500.000
- NLP 1100-44, Rp=88m 20.500.000
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Chủng loại Đơn giá  
(đ/chiếc, bộ)

- NLP 2200, Rp=107m 23.500.000
Bộ đếm sét Cirprotec 
- CDR 401 5.490.000
- CDI 250 3.950.000
Kim thu sét chủ động Ingesco (Tây Ban Nha) 
- Có bán kính bảo vệ 57m 7.700.000
- Có bán kính bảo vệ 69m 10.450.000
- Có bán kính bảo vệ 75m 13.750.000
- Có bán kính bảo vệ 85m 15.950.000
- Có bán kính bảo vệ 95m 17.050.000
- Có bán kính bảo vệ 114m 18.150.000
- Có bán kính bảo vệ từ 57m đến 120m 41.250.000
- Có bán kính bảo vệ 75m 11.550.000
- Có bán kính bảo vệ 80m 13.200.000
- Có bán kính bảo vệ 105m 14.850.000
- Có bán kính bảo vệ 120m 18.150.000
Thiết bị máy đếm sét Ingesco CDR-Uni-
versal 4.400.000

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo SIGMA (tặng 
kèm khớp nối)
- R-40 12.100.000
- R-25 8.800.000
- R-55 14.850.000
- R-65 15.400.000
- R-75 17.000.000
Trang phục bảo hộ PCCC
Bộ trang phục phòng cháy chữa cháy 
- Theo tiêu chuẩn Thông tư 48 700.000
- Chịu nhiệt theo Thông tư 56/2014/TT-BCA 1.250.000
Ủng PCCC theo Thông tư 48 215.000
Mũ PCCC theo Thông tư 48 215.000
Bao tay PCCC theo Thông tư 48 150.000
Khẩu trang PCCC theo Thông tư 48 65.000
Phao bè cứu sinh chất liệu Composite 
bền chắc 2.850.000

Quần và áo chữa cháy Nomex chịu được 
nhiệt độ 5000C đến 7000 C 3.350.000

Bộ ứng cứu tràn dầu, hóa chất, axit, 
dung dịch ăn mòn đóng gói dạng túi và 
thùng nhựa

1.750.000

Quần áo liền ủng chống hóa chất, chống 
phóng xạ trọng lượng 4kg 1.950.000

Quần áo chống cháy 
- Nomex 2 lớp chịu nhiệt 3000C 700.000
- KTFSN300 (Hàn Quốc) 1.350.000
Mặt nạ phòng độc
Mặt nạ lọc độc 
- 1 phin lọc Green Eagle 179.000
- 2 phin lọc Green Eagle 198.000
Mặt nạ 3M 6200 (chưa có phin lọc độc) 400.000
Mặt nạ trùm đầu chống hóa chất 2 phin 
lọc Blue Eagle NP312 650.000

Mặt nạ phòng độc 
- Chống khói thoát hiểm TZL30 199.000
- Đa năng V5 chính hãng 1.490.000
- 3M 3200 + phin lọc 3301 - 3M (Mỹ) 299.000
- 3M 3100 + phin lọc 3301 - 3M (Mỹ) 299.000
- 3M 6100 + phin lọc 3M 6001 - 3M (Mỹ) 650.000
- 3M 6200 + phin lọc 3M 6001 - 3M (Mỹ) 650.000
- 3M chính hãng đủ 3 kích thước 6700/ 
6800/ 6900 3.250.000

Chủng loại Đơn giá  
(đ/chiếc, bộ)

- 3M 7502 590.000
Phin lọc độc hữu cơ (Mỹ)
- 3M 6001, 3M 250.000
- Axit 3M 6003, 3M 360.000
Phin lọc độc 
- BB203 (xài cho mặt nạ BB305; BB306) 49.000
- Amoniac, methylamine 3M 6004, 3M (Mỹ) 390.000
- Hỗn hợp vô cơ và hữu cơ 3M 6006, 3M 
(Mỹ) 490.000

Mặt nạ chống khói FEM-60 (Hàn Quốc) 595.000
Bình dưỡng khí
Bộ bình thở 4 món (mặt nạ, mõm thở, 
quai đeo, bình khí) chuyên dùng trên tàu 
EEBD TH/15-1

3.789.000

Bình khí thở (Mặt nạ và bình dưỡng khí) 
- SCBA 6,0 lít - Vỏ thép 6.800.000
- SCBA RHZK6/30 - Vỏ thép cacbon 9.360.000
- SCBA 6,8/30 - Vỏ bình sợi cacbon 
composite 12.980.000

Bình khí thở Honeywell (Mặt nạ và bình 
dưỡng khí) 36.000.000

Bình dưỡng khí 
- SCBA 6.8/30 (Mặt nạ và bình khí thở) - 
Vỏ Composite 8.990.000

- SCA680KT (Hàn Quốc) 33.800.000
- Scott Propak F và mặt nạ thở Scott 
Vision 3 49.900.000

Đèn chỉ dẫn thoát hiểm
Đèn chỉ dẫn thoát hiểm Exit
- HW-128LED 166.000
- HW-150LED 255.000
Đèn chiếu sáng sự cố 
- HW 118LED 177.000
- HW 119LED 255.000
Đèn thoát hiểm Exit
- Sự cố 2 trong 1 199.000
- Dạ quang viền hợp kim nhôm 199.000
Bảng biển Exit lối thoát hiểm WC Toilet 
chất liệu Polycacbonat in UV dạ quang 149.000

Đèn thoát hiểm 
- PEXK26U bao gồm pin 1.381.000
- PEXL26U bao gồm pin 1.381.000
- LED PEXF23SC 432.000
- PEXM27U bao gồm pin 1.545.000
Đèn sạc âm trần PEMF3RC-G2 bao gồm pin 920.000
Đèn sạc khẩn cấp 
- PEMB21SW và PEMA21SW 1.162.000
- PEMD21SW 572.000
Bộ nguồn (pin sạc) 
- PAPI418 1.660.000
- PAPI39 1.100.000
- PAPI327 1.992.000
- PAPJ60 2.088.000
Đèn Exit lối thoát Kentom 
- KT-110, gắn tường 1 mặt 330.000
- KT-120, gắn tường 2 mặt 360.000
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp 
- PEMA21SW (đèn sự cố) 529.000
- Kentom KT4200DL 440.000
Đèn chiếu sáng sự cố khẩn cấp Kentom 
KT-2200EL 330.000
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